Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ/Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế
- Trình tự thực hiện: 
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Cục Thuế quản lý; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh, do Chi cục Thuế quản lý (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh sau đây được gọi chung là người nộp thuế).

Trường hợp (1) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ:

Bước 1: Người nộp thuế lập hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và bảng kê hoá đơn sử dụng trong kỳ, gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu thuộc các trường hợp:

+ Hàng quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, người nộp thuế mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. 
Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
+ Người nộp thuế bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế;

+ Người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Trường hợp (2) Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế:

Bước 1: Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ, gồm: 
++ Đối với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ: Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Bảng kê hoá đơn sử dụng trong kỳ. 
++ Đối với việc Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế: Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Bảng kê hoá đơn sử dụng trong kỳ.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không trả kết quả giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế mua hóa đơn của cơ quan thuế.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế quản lý: Cục Thuế, Chi cục Thuế.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 29, Điều 55 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

+ Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Điều 29, Điều 55 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: 
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Mẫu số: BC26/HĐG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mua hóa đơn giấy của cơ quan Thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Quý……..năm………

[02] Người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………….

		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





[04] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

		STT

		Ký hiệu mẫu hóa đơn

		Ký hiệu hóa đơn

		Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ

		Số sử dụng, mất, cháy, hỏng, hủy trong kỳ

		Tồn cuối kỳ



		

		

		

		Tổng số

		Số tồn đầu kỳ

		Số mua/ phát hành trong kỳ

		Tổng số sử dụng, mất, cháy, hỏng, hủy

		Trong đó

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng đã sử dụng

		Mất/cháy/hỏng

		Hủy

		



		

		

		

		

		Từ số

		Đến số

		Từ số

		Đến số

		Từ số

		Đến số

		Cộng

		

		Số lượng

		Số

		Số lượng

		Số

		Từ số

		Đến số

		Số lượng



		[05]

		[06]

		[07]

		[08]

		[09]

		[10]

		[11]

		[12]

		[13]

		[14]

		[15]

		[16]

		[17]

		[18]

		[19]

		[20]

		[21]

		[22]

		[23]



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………. 

Chứng chỉ hành nghề số:……..

		…………, ngày ……. tháng …… năm……..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)










PHỤ LỤC 3: CÁC MẪU THAM KHẢO 





Mẫu số: 01/TH-HĐĐT

[bookmark: THDL][bookmark: _Toc50969102]BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

                                         [01]Kỳ dữ liệu: Tháng .....năm…… hoặc quý…..năm.......

[02]Lần đầu [ ]        [03] Bổ sung lần thứ [ ]          [04] Sửa đổi lần thứ [ ]

[05] Tên người nộp thuế:.................................................................................................................................................................

		[06] Mã số thuế:

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





                                                                                                                                                    Số:…..……

		STT

		Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký  hiệu hóa đơn

		Số hóa đơn

		Ngày tháng năm lập hóa đơn

		Tên người mua



		Mã số thuế người mua/mã khách hàng

		Mặt hàng

		Số lượng hàng hóa

		Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT

		Thuế suất thuế GTGT

		Tổng số thuế GTGT

		Tổng tiền thanh toán

		Trạng thái

		Thông tin hóa đơn liên quan

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		X

		1

		1/1/2020

		Nguyễn A

		

		

		

		

		

		

		100

		Mới

		

		



		

		W

		1

		1/1/2020

		Nguyễn D

		

		

		

		

		

		

		10

		Mới

		

		



		

		Z

		1

		1/1/2020

		Nguyễn C

		

		

		

		

		

		

		30

		Sửa thông tin trên bảng kê (Không phải hủy hóa đơn hoặc sai sót do tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn lên bảng tổng hợp bị sai)

		Z1

		



		

		A

		1

		1/1/12020

		Nguyễn B

		

		

		

		

		

		

		20

		Hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã bị hủy 

		Y1

		





Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

		  

		Ngày......tháng......năm.....
NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Chữ ký số của người nộp thuế)







Ghi chú:

- Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.

- [03] Bổ sung Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn trường hợp dữ liệu tổng hợp thiếu cần bổ sung.

- [04] Sửa đổi lần thứ [ ] trường hợp mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi có sai sót.

- Chỉ tiêu (6): người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không có mã số thuế thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế.







                                                                                                            






